
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TNTN
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Tên học phần
Mã số

 học phần

Sỉ số

 lớp
Cán bộ giảng dạy MSCB

Số 

tín chỉ

Thời gian

 làm bài

Thời gian 

bắt đầu thi

Ngày 

tổ chức thi

Địa điểm 

phòng thi  

Hình thức thi

(Tự luận, trắc 

nghiệm)

Cán bộ coi thi Ghi chú

I Bộ môn Quản lý Môi trường

1 Quản lý chất lượng môi trường MT243 55 Trương Hoàng Đan '001386 3 90 1g30 24/4/2019 302 MTN Tự luận

Trương Hoàng Đan/ 
Trần Lê Ngọc Trâm

2 Quản lý môi trường MT311 16 Trương Hoàng Đan '001386 2 90 10gio72 25/4/2019 303 DB tự luận Trần Lê Ngọc trâm

3 Quy hoạch môi trường MT358 63 Trương Hoàng Đan '001386 2 90 7g30 23/4/2019 302 MTN Tự luận

Trương Hoàng Đan/ 
Trần Lê Ngọc Trâm

4 TT. Giáo trình quản lý môi trường MT130 70 Bùi Thị Bích Liên '002296 2 60 8h00 24/5/2019 PTN QLMT vấn đáp

Bùi Thị Bích Liên
Nguyễn Thanh Giao
Võ Thị Phương Linh

5
Quản lý và sử dụng tiết kiệm năng 

lượng MT165 57 Bùi Thị Bích Liên '002296 2 60 10h00 11/5/2019 101/MTN trắc nghiệm

Bùi Thị Bích Liên
Võ Thị Phương Linh

6
Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng 

Ồn MT373 32 Bùi Thị Bích Liên '002296 2 60 10h00 8/5/2019 103/MTN trắc nghiệm Bùi Thị Bích Liên

7
TT. Hệ sinh thái rừng MT115 89 Nguyễn Thanh Giao '002783 1 Nộp báo cáo Nguyễn Thanh Giao Nộp báo cáo thực tập

8
TT. Quản lý tài nguyên rừng MT147 58 Nguyễn Thanh Giao '002783 1 Nộp báo cáo Nguyễn Thanh Giao Nộp báo cáo thực tập

9
Đánh giá tác động môi trường MT342 48 Nguyễn Thanh Giao '002783 2 60 phút 7:00 AM 8/5/2019 303/DB Tự luận

Nguyễn Thanh Giao

Bùi Thị Bích Liên

10
Quản lý môi trường nông nghiệp MT366 44 Nguyễn Thanh Giao '002783 2 60 phút 7:00 AM 6/5/2019 103MTN Tự luận

Nguyễn Thanh Giao
Bùi Thị Bích Liên

11
Quản lý môi trường nông nghiệp MT366 60 Nguyễn Thanh Giao '002783 2 60 phút 8:50 AM 26/4/2019 302/DB Tự luận

Nguyễn Thanh Giao
Bùi Thị Bích Liên

12
TT. Đánh giá tác động môi trường MT370 117 Nguyễn Thanh Giao '002783 1 Nộp báo cáo Nguyễn Thanh Giao Nộp báo cáo thực tập

13
Luận văn tốt nghiệp - QLMT MT376 43 Nguyễn Thanh Giao '002783 10 16-17/5/2019 Hội trường 1 Nộp luận văn

Hội đồng theo quyết 
định của Khoa

14
TT. Quản lý môi trường nông nghiệp MT385 60 Nguyễn Thanh Giao '002783 1 Nộp báo cáo Nguyễn Thanh Giao Nộp báo cáo thực tập

15 Bản đồ học và GIS CN122 76 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 7g00 23/04/2019 201/KH Trắc nghiệm

Trần Thị Kim Hồng

Lý Văn Lợi
Trần Lê Ngọc Trâm
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16 Bản đồ học và GIS CN122 90 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 9g50 23/04/2019 108/C1 Trắc nghiệm

Trần Thị Kim Hồng
Lý Văn Lợi
Trần Lê Ngọc Trâm
Nguyễn Thanh Giao

17 Bản đồ học và GIS CN122 60 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 13g30 24/04/2019 101/C2 Trắc nghiệm

Trần Thị Kim Hồng
Lý Văn Lợi
Trần Lê Ngọc Trâm

18 Hệ sinh thái rừng MT114 29 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 15g20 16/05/2019 303/DB Trắc nghiệm Trần Thị Kim Hồng

19 Hệ sinh thái rừng MT114 60 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 15g20 16/05/2019 303/DB Trắc nghiệm

Trần Thị Kim Hồng
Lý Văn Lợi
Trần Lê Ngọc Trâm

20 Dân số, sức khỏe và môi trường MT125 60 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 13g30 7/5/2019 103/MTN Tự luận

Trần Thị Kim Hồng
Lý Văn Lợi
Trần Lê Ngọc Trâm

21 Quản lý tài nguyên rừng MT146 80 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 15g20 7/5/2019 103/MTN Tự luận

Trần Thị Kim Hồng
Lý Văn Lợi

Trần Lê Ngọc Trâm
Nguyễn Thanh Giao

22 Quản lý môi trường và tài nguyên biển MT316 62 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 7g00 8/5/2019 304/DB Trắc nghiệm

Trần Thị Kim Hồng
Lý Văn Lợi
Trần Lê Ngọc Trâm

23 Quản lý môi trường và tài nguyên biển MT316 62 Trần Thị Kim Hồng '001387 2 60 7g00 10/5/2019 303/DB Trắc nghiệm

Trần Thị Kim Hồng
Lý Văn Lợi
Trần Lê Ngọc Trâm

24
Môi trường và quản lý tài nguyên thiên 

nhiên MT117 26 Võ Thị Phương Linh '002643 2 45 9:00 5/6/2019 103/MTN Trắc nghiệm Võ Thị Phương Linh

25 Ứng dụng GIS trong quản lý nước MT293 32 Võ Thị Phương Linh '002643 2 45 9:00 4/24/2019 304/DB Trắc nghiệm Võ Thị Phương Linh

26 Quản lý tài nguyên nước MT340 88 Võ Thị Phương Linh '002643 2 60 10:00 5/9/2019 301/DB

Trắc nghiệm
 + tự luận

Võ Thị Phương Linh
Bùi Thị Bích Liên
Lê Văn Dũ

27 TT. Quản lý tài nguyên nước MT352 59 Võ Thị Phương Linh '002643 1 5/8/2019 Nộp báo cáo Võ Thị Phương Linh

28
Ứng dụng GIS trong quản lý môi 

trường MT362 35 Võ Thị Phương Linh '002643 2 45 10:00 4/23/2019 102/MTN Trắc nghiệm Võ Thị Phương Linh

29 Thiên tai và quản lý rủi ro MT242 32 Lê Văn Dũ '001500 2
45

1g30 11/5/2019 301 MTN Trắc nghiệm

Lê Văn Dũ
Trần Lê Ngọc Trâm

30
Quản lý tài nguyên trên cơ sở phát 

triển cộng đồng MT334 61 Lê Văn Dũ '001500 2 45 3g20 11/5/2019 302 MTN Trắc nghiệm

Lê Văn Dũ

Trần Lê Ngọc Trâm
Lý Văn Lợi

31
Sinh thái môi trường và biến đổi khí 

hậu MT387 60 Lê Văn Dũ '001500 2 45 7g30 6/5/2019 303/DB Trắc nghiệm

Lê Văn Dũ
Trần Lê Ngọc Trâm
Lý Văn Lợi

32
Anh văn chuyên môn quản lý môi 

trường MT132 32 Nguyễn Thị Bích Nhi '002193 2 75 phút 15g30 6/5/2019 102/MTN

tự luận, 
trắc nghiệm Nguyễn Thị Bích Nhi

II Bộ môn Khoa học Môi trường



1
Thống kê phép thí nghiệm - MT MT152 41 Dương Trí Dũng '000403 3 90 13:30 10/05/2019 301 DB Tự luận

Huynh Cong Khanh

2
Phương pháp nghiên cứu môi trường MT207 59 Dương Trí Dũng '000403 2 30

16:00

09/05/2019

301 DB Trắc nghiệm Huynh Cong Khanh 

3 Quản lý và đánh giá tác động môi 

trường MT308 71 Dương Trí Dũng '000403 2 30

7:30

06/05/2019

301 DB Trắc nghiệm Huynh Cong Khanh

Huỳnh Văn Thảo

4
Tài nguyên thủy sinh vật MT315 80 Dương Trí Dũng '000403 2 30 14:00 11/05/2019 301 DB

Trắc nghiệm Huynh Cong Khanh 

Huỳnh Văn Thảo

5
Tài nguyên thủy sinh vật MT315 47 Dương Trí Dũng '000403 2 30 14:00 11/05/2019 302 DB

Trắc nghiệm Lê Anh Kha

Nguyễn Công Thuận

6

Biến đổi khí hậu và ứng phó MT209 80 Ngô Thụy Diễm Trang '002359 2 60 phút 09g50 08/05/2019 105/C2 Tự luận

Ngô Thụy Diễm Tran 

Nguyễn Châu Thanh 

Tùng (2649)              

Phạm Việt Nữ (2206)   

Huỳnh Công Khánh 

7

Phát triển bền vững MT319 60 Ngô Thụy Diễm Trang '002359 2 60 phút 09g50 10/05/2019 304/DB Trắc nghiệm

Ngô Thụy Diễm Trang  

Nguyễn Châu Thanh 

Tùng (2649)              

Phạm Việt Nữ (2206)

8
Quản lý đất ngập nước MT324 35 Ngô Thụy Diễm Trang '002359 2 60 phút 09g50 06/05/2019 304/DB Tự luận

Ngô Thụy Diễm Trang 

9

Quản lý đất ngập nước MT324 60 Ngô Thụy Diễm Trang '002359 2 60 phút 09g50 07/05/2019 303/DB Tự luận

Ngô Thụy Diễm Trang  

Nguyễn Châu Thanh 

Tùng (2649)              

Phạm Việt Nữ (2206)

10
TT. Quản lý đất ngập nước MT325 91 Ngô Thụy Diễm Trang '002359 1 Nộp báo cáo 

11
Cơ sở khoa học môi trường MT107 54 Nguyễn Công Thuận '002440 2 30 phút 9g30 12/05/2019 301&302/MTN Trắc nghiệm

Nguyễn Công Thuận

Huỳnh Công Khánh

12
Cơ sở khoa học môi trường MT107 60 Nguyễn Công Thuận '002440 2 30 phút 9g30 12/05/2019 101/MTN Trắc nghiệm Trần Lê Ngọc Trâm

13
Bảo tồn đa dạng sinh học MT312 78 Nguyễn Công Thuận '002440 2 30 phút 7g30 12/05/2019 301&302/MTN Trắc nghiệm

Nguyễn Công Thuận

Huỳnh Công Khánh

14
Bảo tồn đa dạng sinh học MT312 41 Nguyễn Công Thuận '002440 2 30 phút 7g30 12/05/2019 101/MTN Trắc nghiệm Trần Lê Ngọc Trâm

15

TT. Bảo tồn đa dạng sinh học MT313 102 Nguyễn Công Thuận '002440 1 15 phút 8g30

12/05/2019

101, 301 & 

302/MTN

Trắc nghiệm Nguyễn Công Thuân

Trần Lê Ngọc Trâm

Huỳnh Công Khánh

16 Quản lý môi trường đô thị và khu 

công nghiệp MT323 74 Nguyễn Công Thuận '002440 2 30 phút 7g30 06/05/2019 101/MTN Trắc nghiệm

Nguyễn Công Thuận

Huỳnh Công Khánh



17
Kiểm toán môi trường MT374 71 Nguyễn Công Thuận '002440 2 30 phút 9g00 06/05/2019 101/MTN Trắc nghiệm

Nguyễn Công Thuận

Huỳnh Công Khánh

18
Hệ sinh thái nông nghiệp MT110 51 Nguyễn Hữu Chiếm '000398 2 40 phút 15g20 14/5/2019 301/DB Trắc nghiệm

Nguyễn Hữu Chiếm

Huỳnh Công Khánh

19
Ô nhiễm môi trường đô thị MT204 53 Nguyễn Thị Như Ngọc '002256 2 90 phút 15g20 23/4/2019 202/C2 Tự luận

Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc

Huỳnh Công Khánh

20
Sinh vật chỉ thị môi trường MT303 64 Nguyễn Thị Như Ngọc '002256 2 45 phút 7g00 24/4/2019 111/C2 Trắc nghiệm

Nguyễn Thị Nhƣ Ngọc

Lê Anh Kha

Huỳnh Công Khánh

21
TT. Sinh vật chỉ thị môi trường MT304 59 Nguyễn Thị Như Ngọc '002256 1 Báo cáo

22
TT. Giáo trình môi trường MT322 85 Nguyễn Thị Như Ngọc '002256 3 Báo cáo

23
Luận văn tốt nghiệp - KHMT MT341 105 Nguyễn Thị Như Ngọc '002256 10 Báo cáo

24

Quan trắc môi trường MT119 82 Nguyễn Văn Công '000407 2 30 phút 7:00 8/5/2019 101MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Văn Thảo

Phạm Việt Nữ

Nguyễn Văn Công

25

Quan trắc môi trường MT119 79 Nguyễn Văn Công '000407 2 30 phút 13:30 9/5/2019 101MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Phạm Việt Nữ

Nguyễn Văn Công

26
TT. Quan trắc môi trường MT144 179 Nguyễn Văn Công '000407 1 Báo cáo 

27
Đánh giá tác động môi trường MT342 48 Nguyễn Văn Công '000407 2 30 phút 9:00 8/5/2019 101MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Nguyễn Văn Công

28
TT. Cơ sở khoa học môi trường MT108 58 Lê Anh Kha  '001291 1 30 phút 18:00 9/5/2019 102/103 MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Huỳnh Văn Thảo

29
TT. Cơ sở khoa học môi trường MT108 60 Lê Anh Kha  '001291 1 30 phút 18:00 9/5/2019 102/103 MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Huỳnh Văn Thảo

30
TT. Quản lý MT đô thị và khu công 

nghiệp MT380 92 Lê Anh Kha  '001291 1 30 phút 19:00 9/5/2019 102/103 MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Phạm Việt Nữ

Huỳnh Văn Thảo

31
Sinh thái học cơ bản MT101 60 Nguyễn Xuân Lộc '002655 2 30 phút 8:30 24/4/2019 102/ MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Huỳnh Văn Thảo

32
Sinh thái học cơ bản MT101 60 Nguyễn Xuân Lộc '002655 2 30 phút 9:00 25/4/2019 301/ MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Huỳnh Văn Thảo

33
TT. Sinh thái học cơ bản MT102 60 Nguyễn Xuân Lộc '002655 1 3/5/2019 Nộp bài báo cáo

34
TT. Sinh thái học cơ bản MT102 60 Nguyễn Xuân Lộc '002655 1 3/5/2019 Nộp bài báo cáo

35 Hóa môi trường Ứng dụng MT150 28 Trần Sỹ Nam '002262 2 60' 13:30 2/05/2019 301/DB Trắc nghiệm Trần Sỹ Nam

36 Hóa môi trường Ứng dụng MT150 48 Trần Sỹ Nam '002262 2 60' 7:30 8/05/2019 302/MTN Trắc nghiệm

Trần Sỹ Nam

Huỳnh Công Khánh



37
Hóa môi trường Ứng dụng MT150 58 Trần Sỹ Nam '002262 2 60' 8:30 8/05/2019 301/MTN Trắc nghiệm

Trần Sỹ Nam

Huỳnh Công Khánh

38
TT. Hóa môi trường Ứng dụng MT151 48 Trần Sỹ Nam '002262 1 30' 17:00 3/5/2019 102/MTN Trắc nghiệm

Trần Sỹ Nam

Huỳnh Văn Thảo

39 TT. Hóa môi trường Ứng dụng MT151 46 Trần Sỹ Nam '002262 1 30' 17:00 3/5/2019 103/MTN Trắc nghiệm

Huỳnh Công Khánh

Phạm Việt Nữ

40
Năng lượng tái tạo MT206 64 Trần Sỹ Nam '002262 2 90' 13:30 3/5/2019 304/DB Trắc nghiệm

Trần Sỹ Nam

Huỳnh Văn Thảo

41
Biogas và bảo vệ môi trường MT208 21 Trần Sỹ Nam '002262 2 90' 15:20 2/5/2019 303/DB Trắc nghiệm

Trần Sỹ Nam

Huỳnh Văn Thảo

42
Niên luận Môi trường MT388 5 Trần Sỹ Nam '002262 3

Không tổ chức thi, 

chấm điểm trên bài 

báo cáo

III Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

1
Quản lý và xử lý chất thải rắn MT350 57 Nguyễn Xuân Hoàng '001246 2 60 phút 13h30

6/5/2019 MTN 101
Tự luận

Nguyễn Xuân Hoàng

Phạm Việt Nữ

2
Công trình xử lý môi trường MT353 22 Nguyễn Xuân Hoàng '001246 2 60 phút 7h00 7/5/2019 MTN 301 Tự luận

Nguyễn Xuân Hoàng

3 Quản lý và vận hành công trình xử lý 

môi trường MT365 15 Nguyễn Xuân Hoàng '001246 2 60 phút 9h00 7/5/2019 MTN 301 Tự luận
Nguyễn Xuân Hoàng

4

Đồ án quản lý và xử lý chất thải rắn MT392 18 Nguyễn Xuân Hoàng '001246 2 P213/MTN Vấn đáp

Nguyễn Xuân Hoàng

Kiểm tra + đánh giá, 

P213, Sáng thứ 6, 

bảo vệ tuần 19

5

Đồ án công trình xử lý môi trường MT393 48 Nguyễn Xuân Hoàng '001246 2 P213/MTN Vấn đáp

Nguyễn Xuân Hoàng

Kiểm tra + đánh giá, 

P213, Sáng thứ 6, 

bảo vệ tuần 19

6
TT. Xử lý nước cấp và nước thải MT244 105 Huỳnh Long Toản '001682 2 Nộp phúc trình

7
TT. Kỹ thuật xử lý nước thải MT339 135 Huỳnh Long Toản '001682 1 Nộp phúc trình

8 TT. Các chỉ tiêu ô nhiễm không khí MT344 107 Huỳnh Long Toản '001682 1 Nộp phúc trình

9 An toàn lao động và vệ sinh môi 

trường công nghiệp MT359 37 Huỳnh Long Toản '001682 2

60 phút 7h30
7/5/2019

302/DB Trắc nghiệm Huỳnh Long Toản

10 Anh văn chuyên môn Khoa học môi 

trường MT124 46 Kim Lavane  '001669 2 90 phút 1:30PM
3/5/2019 211B1

Tự luận

Kim Lavane-Nguyễn 

Trƣờng Thành

11
Thủy lực - KTMT MT141 49 Kim Lavane  '001669 2 90 phút 3:20PM

3/5/2019 211B1
Tự luận

Kim Lavane-Nguyễn 

Trƣờng Thành

12
Thủy lực - KTMT MT141 64 Kim Lavane  '001669 2 90 phút 7:00AM

3/5/2019 208 B1
Tự luận

Kim Lavane-Nguyễn 

Trƣờng Thành

13 Báo cáo chuyên đề kỹ thuật môi 

trường MT160 103 Kim Lavane  '001669 2

SV đã báo cáo  vào 

tuần 13-14-15

14
Công nghệ môi trường đại cương MT161 28 Kim Lavane  '001669 2 90 phút 8:50AM

7/5/2019 302DB
Tự luận Kim Lavane



15
Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi MT330 52 Kim Lavane  '001669 2 90 phút 7:00AM

2/5/2019 Hội trƣờng DB
Tự luận

Kim Lavane-Nguyễn 

Trƣờng Thành

16
Kỹ thuật xử lý nước thải MT338 75 Lê Hoàng Việt '000799 3 60 phút 7 giờ

7/5/2019 MTN 101
Tự luận

Lê Hoàng Việt

Nguyễn Thành Trung

17
Kỹ thuật xử lý nước thải MT338 59 Lê Hoàng Việt '000799 3 60 phút 13:30 giờ

7/5/2019 MTN 101
Tự luận

Lê Hoàng Việt

Nguyễn Thành Trung

18

Kỹ thuật xử lý nước thải MT347 56 Lê Hoàng Việt '000799 3 60 phút 7 giờ

8/5/2019 MTN 301

Tự luận

Lê Hoàng Việt

Nguyễn Thành Trung

19

Kỹ thuật xử lý nước thải MT347 50 Lê Hoàng Việt '000799 3 60 phút 13:30 giờ

8/5/2019 MTN 101

Tự luận

Lê Hoàng Việt

Nguyễn Thành Trung

20 Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu 

cơ MT361 62 Lê Hoàng Việt '000799 2 60 phút 7 giờ
10/5/2019 MTN 301

Tự luận

Lê Hoàng Việt

Nguyễn Thành Trung

21
Đồ án xử lý nước cấp và nước thải MT391 104 Lê Hoàng Việt '000799 2

Nộp báo cáo và 

kiểm tra vấn đáp

22 Quá trình và thiết bị trong kỹ thuật 

môi trường MT162 53 Lương Huỳnh Vủ Thanh '002229 2 60 15:30 13/5/2019 101 Tự luận Trần Nguyễn Phƣơng lan

23
TT. Hóa kỹ thuật môi trường MT159 56 Nguyễn Trường Thành '001681 2 102/MTN

24
TT. Hóa kỹ thuật môi trường MT159 47 Nguyễn Trường Thành '001681 2 101/MTN

25

TT. Xử lý chất thải rắn MT351 64 Nguyễn Trường Thành '001681 1 60 17h00 21.5.2019 101/MTN tự luận

Nguyễn Trƣờng Thành

Nguyễn Văn Tuyến

Kim Lavane

26

Tiểu luận tốt nghiệp - KTMT MT368 5 Nguyễn Trường Thành '001681 4

Nộp báo cáo chấm 

điểm

27

Luận văn tốt nghiệp - KTMT MT369 90 Nguyễn Trường Thành '001681 10

Tổ chức HĐ chấm 

luận văn 23-

24/5/2019

28
AutoCAD - KTMT MT143 40 Nguyễn Văn Tuyến '002257 2 60 13h30 8/5/2019 301/DB Tự luận

Nguyễn Văn Tuyến

29
AutoCAD - KTMT MT143 60 Nguyễn Văn Tuyến '002257 2 60 13h30

9/5/2019
303/DB Tự luận

Nguyễn Văn Tuyến

Phạm Văn Toàn

30
Tin học trong kỹ thuật môi trường MT236 20 Nguyễn Văn Tuyến '002257 2 60 3h20

17/5/2019
303/DB Tự luận

Nguyễn Văn Tuyến

31
TT. Tin học trong kỹ thuật môi trường MT237 37 Nguyễn Văn Tuyến '002257 1 60 3h20 10/5/2019 303/DB Tự luận

Nguyễn Văn Tuyến

32
Kỹ thuật xử lý nước cấp MT345 55 Nguyễn Văn Tuyến '002257 2 60 7h00 11/5/2019 302/DB Tự luận

Nguyễn Văn Tuyến

Phạm Văn Toàn

33
Kỹ thuật xử lý nước cấp MT345 60 Nguyễn Văn Tuyến '002257 2 60 9h50 11/5/2019 301/DB Tự luận

Nguyễn Văn Tuyến

Phạm Văn Toàn

60 17h00 20.5.2019 tự luận

Nguyễn Trƣờng Thành

Nguyễn Văn Tuyến

Phạm Việt Nữ



34
Kinh tế chất thải MT384 47 Nguyễn Văn Tuyến '002257 2 60 7h00 6/5/2019 302/DB Tự luận

Nguyễn Văn Tuyến

Phạm Văn Toàn

35
Công nghệ sản xuất sạch CN419 59 Phạm Văn Toàn '001299 2 60 7h00 27/4/2019 103MTN Tự luận

Phạm Văn Toàn

Nguyễn Văn Tuyến

36
Hóa kỹ thuật môi trường MT136 47 Phạm Văn Toàn '001299 2 60 13h30 9/5/2019 302MTN Tự luận

Phạm Văn Toàn

Nguyễn Văn Tuyến

37
Hóa kỹ thuật môi trường MT136 46 Phạm Văn Toàn '001299 2 60 13h30 10/5/2019 301MTN Tự luận

Phạm Văn Toàn

Nguyễn Văn Tuyến

38 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và 

tiếng Ồn MT232 67 Phạm Văn Toàn '001299 3 60 7h00 7/5/2019 301/DB Tự luận

Phạm Văn Toàn

Nguyễn Văn Tuyến

39 Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí và 

tiếng Ồn MT232 62 Phạm Văn Toàn '001299 3 60 13h30 8/5/2019 301MTN Tự luận

Phạm Văn Toàn

Nguyễn Văn Tuyến

40
Công nghệ sạch MT357 24 Phạm Văn Toàn '001299 2 60 13h30 7/5/2019 202/C2 Tự luận Phạm Văn Toàn

41
Đồ án xử lý ô nhiễm không khí MT390 114 Phạm Văn Toàn '001299 2 Tự tổ chức

42

Kỹ thuật môi trường CN230 50 Phan Thanh Thuận '002259 2 60 13h30 7/5/2019 102B1

Tự luận Phan Thanh Thuận

Nguyễn Thành Trung

43

Năng lượng và môi trường MT123 46 Phan Thanh Thuận '002259 2

60 9h50 8/5/2019 113B1 Tự luận Phan Thanh Thuận

Nguyễn Thành Trung

44

Quản lý chất thải độc hại MT331 83 Phan Thanh Thuận '002259 2

60 7h00 7/5/2019 101C1 Tự luận
Phan Thanh Thuận

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Trƣờng Thành

45

Quản lý và xử lý chất thải độc hại MT346 103 Phan Thanh Thuận '002259 2

60 9h50 6/5/2019 207B1 Tự luận

Phan Thanh Thuận

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Trƣờng Thành

Huỳnh Long Toản

IV Bộ môn Tài nguyên Đất đai

1 Cây rừng đô thị NN468 39 Lê Văn Bé '000411 2 Lê Văn Bé và NT Nhân Thi vấn đáp

2 Viễn thám đại cương NN288 24 Huỳnh Thị Thu Hương '001273 2 60 Tiết 4,5 9/5/2019 109/C1 Trắc nghiệm Huỳnh Thị Thu Hƣơng

3 Chọn giống và trồng rừng NN527 61 Huỳnh Thị Thu Hương '001273 2

Đã tổ chức cho lớp 

học và thi tập trung 

do đặc thù ngành

4 Quản lý tài nguyên đất đai MT128 64 Lê Quang Trí  '000277 3 50 Tiết 3 02/05/2019 102 và 103 MTN Trắc nghiệm

Lê Quang Trí 

Nguyễn Thị Song Bình

Phan Hoàng Vũ



5 Đánh giá đất NN508 58 Lê Quang Trí  '000277 2 40 Tiết 3 24/04/2019 102 và 103 MTN Trắc nghiệm

Lê Quang Trí 

Nguyễn Thị Song Bình

6 Đánh giá đất NN508 30 Lê Quang Trí  '000277 2 40 Tiết 3 24/04/2019 102 và 103 MTN Trắc nghiệm

Lê Quang Trí 

N.T.Song Bình

7 Quy hoạch và phát triển nông thôn NN255 48 Lê Tấn Lợi '000323 2 Tiết 4 25/04/2019 302 DB Tổng hợp Lê Tấn Lợi

8 Phân hạng và định giá đất NN259 23 Lê Tấn Lợi '000323 2 Tiết 1 25/04/2019 102 DB Tổng hợp Lê Tấn Lợi

9 Hệ sinh thái rừng ngập NN525 44 Lê Tấn Lợi '000323 2 Tiết 1 19/4/2014 302 MTN Tổng hợp Lê Tấn Lợi

10 Hệ thống thông tin địa lý - GIS NN245 65 Nguyễn Thị Hồng Điệp '001289 2 60 Tiết 1 13/5/2019 301/DB Trắc nghiệm Nguyễn Thị Hồng Điệp

11 Quản lý nhà nước về đất đai MT220 46 Nguyễn Thị Song Bình '002447 2

Đã tổ chức cho lớp 

học và thi tập trung 

do đặc thù ngành

12
Phân tích sinh kế trong thay đổi sử 

dụng đất MT231 58 Nguyễn Thị Song Bình '002447 2 40 phút 16g00 26/4/2019 302 DB Trắc nghiệm

Nguyễn Thị Song Bình

Phan Hoàng Vũ

14 Luận văn tốt nghiệp - QLĐĐ NN275 9 Nguyễn Thị Song Bình '002447 10

sắp xếp báo cáo 

trong tuần từ 20 - 

24/5/2019

15
Quản lý và phân tích thị trường bất 

động sản NN299 54 Nguyễn Thị Song Bình '002447 3 50 phút 9g00 26/4/2019 301 DB Trắc nghiệm

Nguyễn Thị Song Bình

Phan Hoàng Vũ

16 Luận văn tốt nghiệp - Lâm sinh NN488 28 Nguyễn Thị Song Bình '002447 10

sắp xếp báo cáo 

trong tuần từ 20 - 

24/5/2019

17 Quy hoạch phân bố sử dụng đất NN253 29 Phạm Thanh Vũ '001407 3 90 phút 9g00 25/04/2019 302/DB Tự luận

Phan Hoàng Vũ, 

Vƣơng Tuấn Huy

18 Lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính NN257 14 Phạm Thanh Vũ '001407 2 50 phút 10g00 17/4/2019 101 XH Trắc nghiệm Phan Hoàng Vũ

19 Kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai NN262 48 Phạm Thanh Vũ '001407 2 75 phút 15g20 02/05/2020 109 C2

Trắc nghiệm

 + Tự luận Phan Hoàng Vũ

20 Autocad và HT định vị toàn cầu GPS NN274 43 Phan Kiều Diễm '002448 2 60 phút 10g00 08/05/2019 104AB1

Trắc nghiệm 

+ Tự luận

Phan Kiều Diễm

Huỳnh Thị Thu Hƣơng

21 Trắc địa đại cương MT155 33 Trần Văn Hùng '002293 3 90 phút 7g0 11/5/2019 102/MTN Tự luận

Trần Văn Hùng

Phan Hoàng Vũ

22 Đồ họa và thiết kế cảnh quan đô thị MT224 54 Trần Văn Hùng '002293 3 60 phút 13g30 09/05/2019 304/DB

Trắc nghiệm

 + Tự luận

Trần Văn Hùng

Phan Hoàng Vũ

23 Trắc địa đại cương NN175 26 Trần Văn Hùng '002293 2 90 phút 7g0 06/05/2019 304/DB Tự luận Trần Văn Hùng



24 Quản lý thông tin đất đai LIS-LIM NN250 33 Trần Văn Hùng '002293 3 120 phút 9g0 06/05/2019

PMT

TNĐĐ 

(109/MTN)

Trắc nghiệm + 

BT trên máy 

tính Trần Văn Hùng

25 Quản lý thông tin đất đai LIS-LIM NN250 50 Trần Văn Hùng '002293 3 120 phút 7g0 07/05/2019

PMT TNĐĐ

 (109/MTN)

Trắc nghiệm +  

máy tính

Trần Văn Hùng

Phan Hoàng Vũ

26 Dự báo và phòng chống cháy rừng NN485 48 Trần Văn Hùng '002293 2 60 phút 9g0 14/05/2019 302/MTN

Trắc nghiệm + 

BT tự luận

Trần Văn Hùng

Phan Hoàng Vũ

27 Mô hình hoá trong quản lý đất đai MT223 25 Trương Chí Quang '001561 2 120 15:00 22/4 + 23/4/2019

P máy tính 

TNDD

Tự luận

 + thực tập Trƣơng Chí Quang

28 Kỹ thuật bản đồ địa chính NN243 60 Trương Chí Quang '001561 3 120 13:30 5/4/2019 103 MTN

Trắc nghiệm + 

tự luận+ thực 

tập

Trƣơng Chi Quang

Trần Văn Hùng

Đã thi xong

(lớp đi học Quốc 

phòng)

29 Kỹ thuật bản đồ địa chính NN243 59 Trương Chí Quang '001561 3 120 13:30 5/4/2019 103 MTN

Trắc nghiệm + 

tự luận+ thực 

tập

Trƣơng Chi Quang

Trần Văn Hùng

Đã thi xong

(lớp đi học Quốc 

phòng)

30 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính NN297 79 Trương Chí Quang '001561 2 120 9:50 4/5/2019 101 MTN

Tự luận + thực 

tập

Trƣơng Chi Quang

Trần Văn Hùng

31 Nông nghiệp đô thị MT157 79 Võ Quang Minh  '000281 2 60 9g30 23/4/2019 101MTN Trăc nghiệm

Võ Quang Minh

Thái Thành Dƣ

32
Phát triển bền vững tài nguyên đất 

đai MT222 61 Võ Quang Minh  '000281 2 60 7g 9/5/2019 101MTN Trăc nghiệm

Võ Quang Minh

Thái Thành Dƣ

33 Kỹ năng chuyên ngành MT225 42 Võ Quang Minh  '000281 2 60 15g30 9/5/2019 101MTN Trăc nghiệm

Võ Quang Minh

Thái Thành Dƣ

34
Quản lý và khai thác tài nguyên đất 

đai NN176 32 Võ Quang Minh  '000281 2 60 7g 8/5/2019 102MTN Trăc nghiệm

Võ Quang Minh

Thái Thành Dƣ

35 Bảo quản và quản lý sản phẩm rừng NN472 50 Võ Quang Minh  '000281 2

Đã tổ chức cho lớp 

học và thi tập trung 

do đặc thù ngành

36 Khai thác và chế biến gỗ NN479 47 Võ Quang Minh  '000281 2

Đã tổ chức cho lớp 

học và thi tập trung 

do đặc thù ngành

37 Kinh tế lâm nghiệp MT215 25 Võ Quốc Tuấn '002657 2 60 phút 13:30 7/5/2019 302MTN

Trắc nghiệm - 

Tự luận Võ Quốc Tuấn

38 Đo đạc lâm nghiêp MT216 43 Võ Quốc Tuấn '002657 3

Thi thực 

hành cả buổi 13:30 15/5/2019 Ngoài trời Thực hành Võ Quốc Tuấn



39
Định giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái 

rừng MT217 50 Võ Quốc Tuấn '002657 2 60 15:20 16/5/2019 304/DB Trắc nghiệm Võ Quốc Tuấn

40 Đo đạc địa chính NN248 62 Võ Quốc Tuấn '002657 4

Thi thực 

hành cả buổi 7:00 16/05/2019 Ngoài trời Thực hành Võ Quốc Tuấn

41 Quản lý đô thị MT158 31 Vương Tuấn Huy '002740 2 60 7:00 6/5/2019 102/B1 Trắc nghiệm Vƣơng Tuấn Huy

42 Quy hoạch phát triển vùng và đô thị MT221 27 Vương Tuấn Huy '002740 2 60 7:00 10/5/2019 306/D1 Trắc nghiệm Vƣơng Tuấn Huy

43 Quy hoạch phân bố sử dụng đất NN253 17 Vương Tuấn Huy '002740 3 60 1:30 25/3/2019 104/HA Trắc nghiệm Vƣơng Tuấn Huy

Lớp học phần tại 

Hòa An, 

học phần có thời 

khóa biểu ở 8 tuần 

đầu học kỳ,

Đã cho thi

V Bộ môn Tài nguyên Nước

1 Công trình cấp và thoát nước đô thị MT277 39 Đinh Diệp Anh Tuấn '002581 2 90 phút 15:20 7/5/2019 302/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

2
Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy 

lợi MT296 44 Lê Anh Tuấn '000501 2 90 phút 14:00 3/5/2019 HT1/MTN Tự luận

3 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD MT166 13

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 60 phút 7:00 7/5/2019 301/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

4 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD MT166 53

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 60 phút 10:00 7/5/2019 303/DB

Trắc nghiệm

+tự luận

5 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD MT166 60

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 60 phút 13:30 8/5/2019 103/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

6 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD MT166 60

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 60 phút 13:30 9/5/2019 103/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

7 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD MT167 94

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 1 60 phút 13:30 15/5/2019 PMT/MTN Thực hành

8 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD MT167 94

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 1 60 phút 13:30 16/5/2019 PMT/MTN Thực hành

9 Mô hình hóa môi trường MT182 38

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 60 phút 13:30 4/5/2019 302/DB

Trắc nghiệm

+tự luận

10 Thoát và xử lý nước thải đô thị MT272 54

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 90 phút 7:30 23/4/2109 103/MTN Tự luận



11 Đồ án thoát và xử lý nước thải đô thị MT273 46

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 90 phút 18:00 3/5/2019 103/MTN Vấn đáp

12 Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước MT278 42

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 90 phút 7:30 7/5/2019 103/MTN Tự luận

13
TT. Kỹ thuật quan trắc tài nguyên 

nước MT279 42

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 1 90 phút 18:00 14/5/2019 103/MTN Vấn đáp

14 Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới đất MT280 34

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 2 90 phút 7:30 26/4/2019 103/MTN Tự luận

15
TT. Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới 

đất MT281 34

Nguyễn Đình Giang 

Nam  '001668 1 90 phút 18:00 3/5/2019 103/MTN Vấn đáp

16 Phương pháp số MT177 38 Nguyễn Hiếu Trung '000483 2 60 phút 10:00 2/5/2019 103/MTN Tự luận

17 Phương pháp phân tích cơ sở dữ liệu MT179 33 Nguyễn Hiếu Trung '000483 2 60 phút 10:00 24/4/2019 301/MTN Tự luận

18 Khí tượng thủy văn CN004 54 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 120 phút 15:30 10/5/2019 101/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

19 Khí tượng thủy văn CN004 28 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 120 phút 15:30 11/5/2019 101/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

20 Khí tượng thủy văn CN004 60 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 120 phút 7:30 9/5/2019 102/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

21 Khí tượng thủy văn CN004 56 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 120 phút 7:30 10/5/2019 102/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

22 Thủy lực công trình - KTMT CN183 60 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 180 phút 15:30 11/5/2019 302/MTN Tự luận

23 Thủy văn công trình CN301 24 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 180 phút 7:30 13/5/2019 102/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

24 Thủy văn môi trường MT122 63 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 180 phút 13/5/2019 103/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

27 TT. Thủy lực - KTMT MT142 101 Nguyễn Hồng Đức '002050 1 60 phút 18:30 10/5/2019 PTN TNN Thực hành

28 Giới thiệu ngành nghề - TNN MT163 9 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 90 phút 13:00 9/5/2019 102/MTN

Tự luận

+vấn đáp

29 Thủy lực công trình - MT MT172 40 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 180 phút 13:00 10/5/2019 303/DB Tự luận

30
Tài nguyên MT và phát triển bền 

vững MT241 48 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 120 phút 15:30 7/5/2019 303/DB

Trắc nghiệm

+tự luận

31 Thủy văn công trình - TNN MT268 36 Nguyễn Hồng Đức '002050 2 180 phút 7:00 8/5/2019 302/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

32 Luận văn tốt nghiệp - TNN MT450 48 Nguyễn Hồng Đức '002050 10 30 phút 7:00 17/5/2019 HT2/MTN Vấn đáp

33 Trắc địa - Tài nguyên nước MT173 38 Nguyễn Phước Công '001295 2 90 phút 7:00 23/4/2019 301/DB

Trắc nghiệm

+tự luận

34 TT. Trắc địa tài nguyên nước MT174 38 Nguyễn Phước Công '001295 1 60 phút 18:00 23/4/2019 Khu 2 Thực hành



35 Luật tài nguyên nước MT276 36 Nguyễn Thanh Bình '002781 2 90 phút 9:50 6/5/2019 301/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

36 Quản lý kỹ thuật MT360 23 Nguyễn Võ Châu Ngân '001297 2 120 phút 9:00 10/5/2019 BMTNN/MTN Tự luận

37 Địa kỹ thuật MT170 36 Trần Văn Tuẩn '002674 2 90 phút 10:00 10/5/2019 108/B1 Tự luận

38 Cơ học chất lỏng MT168 9 Trần Văn Tỷ '001626 2 90 phút 7:00 2/5/2019 302/MTN Tự luận

39 Cơ học kỹ thuật MT178 32 Trần Văn Tỷ '001626 2 90 phút 7:00 9/5/2019 302/MTN Tự luận

40 Quy hoạch và quản lý nguồn nước MT275 42 Văn Phạm Đăng Trí '001560 2 120 phút 10:00 9/5/2019 102?MTN Trắc nghiệm

41 Mô hình toán Nước - Cây trồng MT284 27 Văn Phạm Đăng Trí '001560 2 120 phút 7:00 9/5/2019 301/MTN

Trắc nghiệm

+tự luận

42 TT. Cơ học chất lỏng MT169 11 Lê Ngọc Lân '000499 1 60 phút 18:00 7/5/2019 PTN TNN Thực hành

Cần Thơ, ngày     tháng     năm 2019

                                         Khoa Môi trƣờng và TNTN












